	ĐỀ THAM KHẢO
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NH 2022-2023

Môn: Công nghệ 8

Thời gian: 45 phút


I/TRẮC NGHIỆM ( 7,0 điểm)

Khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C hoặc D để chọn đáp án đúng: (mỗi câu đúng 0.5đ)
Câu 1:Vật liệu dẫn từ thường dùng là:

A. Anico

B. Ferit

C. Pecmaloi

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Cấu tạo động cơ điện gồm hai bộ phận chính: Stato và rôto, khi hoạt động:

A. rôto và stato đều quay

B. Rôto và stato đều đứng yên

C. stato quay, rôto đứng yên 

D. Stato đứng yên, rôto quay

Câu 3: Nguyên lí làm việc của bàn là điện là:
A. Biến điện năng thành nhiệt năng.

B. Biến điện năng thành quang năng.

C. Biến cơ năng thành điện năng.

D. Biến nhiệt năng thành điện năng.

Câu 4: Chức năng của máy biến áp một pha?

A. Biến đổi dòng điện

B. Biến đổi điện áp

C. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

D. Biến đổi điện áp của dòng điện một chiều

Câu 5. Vì sao người ta thường dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng trong nhà hơn là dùng đèn sợi đốt?

A. Do tuổi thọ thấp.

B. Do đèn phát ra ánh sáng liên tục.        

C. Do tiết kiệm điện năng.

D. Do cần chấn lưu.

Câu 6. Vì sao đèn ống huỳnh quang gây mỏi mắt?

A. Do đèn phát ra ánh sáng không liên tục, có hiệu ứng nhấp nháy.

B. Do tần số dòng điện thấp.

C. Do hiệu suất phát quang thấp.     


D. Do điện áp thấp hơn điện áp định mức.

Câu 7: Cầu chì thuộc loại thiết bị điện nào ?

A. Thiết bị lấy điện.

B. Thiết bị bảo vệ.

C. Thiết bị đóng- cắt.

D. Cả ba loại thiết bị trên.

Câu 8: Đặc điểm của mạng điện trong nhà:

A. Điện áp của mạng điện trong nhà

B. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà

C. Sự phù hợp điện áp giữa các thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Sơ đồ điện được phân làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 10: Sơ đồ nguyên lí:

A. Nêu mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch

B. Không thể hiện vị trí lắp đặt trong thực tế

C. Không thể hiện cách lắp ráp, sắp xếp trên thực tế

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11: Phát biểu nào đúng khi nói về mạch nhánh?
A. Mắc song song với nhau
B. Cung cấp điện tới các đồ dùng điện
C. Có thể điều khiển độc lập
D. Cả 3 đáp án trên
 Câu 12: Chọn phát biểu đúng:

A. Dây chảy mắc song song với mạch điện cần bảo vệ

B. Dây chảy mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ

C. Dây chảy mắc song song hay nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ tùy thuộc từng trường hợp cụ thể

D. Đáp án khác

Câu 13. Vì sao nói aptomat an toàn hơn so với cầu chì ?

A. Aptomat là thiết bị vừa đóng cắt vừa bảo vệ mạch điện

B. Aptomat tự động cắt điện khi có sự cố chập mạch

C. Aptomat có thể thay thế cầu dao, đóng cắt nhanh

D. Tất cả đều đúng

Câu 14: Dựa vào số cực, người ta chia công tắc điện ra làm:

A. Công tắc điện hai cực

B. Công tắc điện ba cực

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

II/TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện gồm hai cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 bóng đèn.

Câu 2: (1,0 điểm)

Tại sao không nên dùng dây đồng có cùng tiết diện thay cho dây chì?
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II/ TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
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	Nội dung
	Số điểm
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(2,0 điểm)
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	Câu 2

(1,0 điểm)
	Vì nhiệt độ nóng chảy của dây đồng cao hơn  dây chì có cùng tiết diện, khi có sự cố xảy ra dây đồng sẽ không đứt,thiết bị và đồ dùng điện sẽ hư hỏng, còn dây chì sẽ đứt bảo vệ được thiết bị và đồ dùng điện,do đó dây đồng không có tác dụng bảo vệ bằng dây chì.
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